PHỤ LỤC VIII
SỒ TAY ASEAN VỀ CÁC THÀNH PHẦN MỸ PHẨM 

Phần I

DANH MỤC CÁC CHẤT KHÔNG PHẢI HÌNH THÀNH NÊN PHẦN CẤU THÀNH CỦA CÁC SẢN PHẨM MỸ PHẨM
	Số.
	Chất
	Nước

	1
	Aminophylline
	Malaysia, Xingapo, Thái Lan

	2
	Androgenic, oestrogenic và các chất progestation, như sau:

Benzoestrol; 

Các dẫn xuất của stilbenes, dibenzyl hoặc naphthalene với hoạt tính oestrogen; các este của chúng; các ethen của chúng; các muối của chúng
Các hợp chất Steroid với androgenic hoặc oestrogenic hoặc hoạt tính progestational; các este của chúng; các ethen của chúng; các muối của chúng
	Xingapo

	
	Các Kích thích tố giới – androgenic, oestrogenic và progestational –natural hoặc synthetic, như sau:

Benzoestrol; 

Các dẫn xuất của stilbenes hoặc napthalene với hoạt tính oestrogenic; các este của chúng; 

Các hợp chất Steroid với androgenic, oestrogenic hoặc hoạt tính progestational; các este của chúng
	Brunei, Malaysia

	3
	Axit Azelaic
	Thái Lan, Malaysia

	4
	Chlorofluorocarbon (CFC)
	Indonesia, Thái Lan 

	5
	Kích thích tố
	Thái Lan

	6
	Methylene chloride hoặc dichloromethane 
	Thái Lan, Phi-lip-pin

	7
	Bạc và các dẫn xuất của nó trừ việc sự dụng như là chất màu trong sơn móng tay
	Indonesia

	8
	Natri peroxit
	Thái Lan

	9
	Theophylline
	Malaysia, Xingapo                             

	10
	Thorium và các hợp chất của nó 
	Indonesia

	11
	Axit Tranexamic
	Brunei, Malaysia


Phần II

DANH MỤC CÁC CHẤT MÀ CÁC SẢN PHẨM MỸ PHẨM PHẢI KHÔNG CÓ TRỪ ĐỐI TƯỢNG CỦA SỰ HẠN CHẾ VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐÃ QUY ĐỊNH
	Số TT
	Chất
	Lĩnh vực áp dụng và/hoặc sử dụng
	Nồng độ cho phép tối đa trong sản phẩm mỹ phẩm thành phầm (%)
	Các yêu cầu dán nhãn
	Nước

	1
	1-(4-chlorophenoxy)-1-(1H-imidazolyl)-3,3-dimethyl-2-butanone

(Climbazole)
	
	2% trong các sản phẩm tóc và da đầu rửa sạch
0,5% trong các sản phẩm tóc và da đầu không rửa sạch

	· Tránh tiếp xúc với mắt
· Ngừng sử dụng nếu xảy ra kích ứng hoặc bất thường và tư vấn bác sĩ
· Không dùng cho trẻ dưới 6 tuổi

	Thái Lan

	
	
	Dầu gội
	
	· Chỉ cho sử dụng bên ngoài.

· Tránh tiếp xúc với mắt.

· Nếu tiếp xúc với mắt, rửa kỹ với nước. Nếu kích ứng vẫn còn, tư vấn bác sĩ.
	Phi-lip-pin

	2
	Aluminium chlorhydrate (chlorhydrol)
	Diệt khuẩn
	25%
	· Không dùng cho da bị bong tróc. 

· Nếu phát ban, ngưng sử dụng.

· Dùng cho da dưới cánh tay.

· Không được sử dụng thường trên cơ thể
	Phi-lip-pin

	3
	Aluminium chlorhydrate alantoinate
	
	25%
	· Không dùng cho da bị bong tróc. Nếu phát ban, ngưng sử dụng.

· Dùng cho da dưới cánh tay.

· Không được sử dụng thường trên cơ thể
	Cam-pu-chia

	4
	Aluminium chloride (Aluminium chloride hexahydrate)
	
	15% được tính theo dạng hexahydrate trong dung dịch có nước
	· Một số người dùng các sản phẩm sẽ bị kích ứng da
· Dùng cho da dưới cánh tay.

· Không được sử dụng thường trên cơ thể.
	Cam-pu-chia, Phi-lip-pin

	5
	Aluminium potassium hydroxide sulphate


	
	
	-
	Cam-pu-chia

	6
	Aluminium sulphate
	
	30%
	-
	Cam-pu-chia

	7
	Aluminium pyrithione
	Trị gàu
	2%
	· Tránh tiếp xúc với mắt
· Ngừng sử dụng nếu xảy ra kích ứng hoặc bất thường và từ vấn bác sĩ
· Không dùng cho trẻ dưới 6 tuổi

	Thái Lan

	7

(Cont.)
	Aluminium pyrithione
	
	2%
	· Tránh tiếp xúc với mắt
· Ngừng sử dụng nếu xảy ra kích ứng hoặc bất thường và từ vấn bác sĩ
· Không dùng cho trẻ dưới 6 tuổi
	Cam-pu-chia

	8
	a) Biosulfur lỏng 

b) Sulfur
	
	a) 2-10%

b) 2-10%

c) 2%
	-
	Cam-pu-chia

	
	a) Biosulfur lỏng
b) Sulfur
	Dầu gội lỏng
	a) 0,5-2,0%

b) <2,0%
	-
	Phi-lip-pin

	
	a) Biosulfur lỏng
b) Sulfur
	a) Trị gàu
b) Trị mụn
	a) 2-10%
b) 2-10%
	-
	Indonesia

	9
	Bromochlorophene
	Khử trùng
	0,1%


	-
	Indonesia, Cam-pu-chia

	10
	Camphor
	Các sản phẩm làm mát
	Hạn chế ở mức 1,5% chỉ trong bột xoa trên cơ thể
	Không được dùng cho trẻ dưới 3 tuổi
	Thái Lan

	11
	Capsicum tincture
	
	1%
	-
	Cam-pu-chia, Indonesia

	12
	Cetylpyridinium chloride
	
	Hạn chế ở mức 0,06% trong các sản phẩm nước súc miệng và xịt miệng
	Không dùng cho trẻ dưới 6 tuổi
	Thái Lan

	
	
	Khử trùng
	0.5% trong các sản phẩm không rửa sạch
	-
	Indonesia

	13
	Chlorhexidine digluconate
	Khử trùng/Khử mùi
	0.2% các chế phẩm rửa sạch
0.05% các chế phẩm không rửa sạch
	-
	Indonesia

	14
	Chloroxylenol
	Khử mùi
	6%
	-
	Indonesia, Cam-pu-chia

	15
	Axit Citric trethylester
	
	3%
	-


	Cam-pu-chia

	16
	Đồng
	
	150 ppm
	-
	Cam-pu-chia, Xingapo

	17
	Dihydroxyacetone
	Các sản phẩm làm sạm da
	5%
	· Tránh ánh sáng
· Ngưng dùng nếu có kích ứng hoặc phát ban tại vùng tiếp xúc và tư vấn bác sĩ.
	Thái Lan, Cam-pu-chia

	18
	Farnesol (Geranyl farnesyl acetate)
	Khử mùi
	1,2%


	-
	Indonesia, Cam-pu-chia

	19
	Muối Fluoride và các dẫn xuất * 
	Các sản phẩm vệ sinh miệng
	1100 ppm*
	Trẻ dưới 7 tuổi không được nuốt.
	Thái Lan

	20
	Ginger tincture
	
	1%
	-
	Cam-pu-chia, Indonesia

	21
	Glyceryl monolaurate
	Khử mùi
	0,09%
	-
	Indonesia, Cam-pu-chia

	22
	Halocarbane
	Khử trùng
	0,3% trong các sản phẩm rửa sạch
0,2% trong các sản phẩm không rửa sạch 
	-
	Indonesia, Cam-pu-chia

	23
	Lawsone với dihydroxyacetone
	Các sản phẩm làm sạm da
	0,25 và 3%
	· Tránh ánh sáng
· Ngưng dùng nếu có kích ứng hoặc phát ban tại vùng tiếp xúc và tư vấn bác sĩ.
	Thái Lan, Cam-pu-chia

	24
	Hydrocarbon trọng lượng phân tử thấp, ví dụ propane
	
	10%
	-
	Cam-pu-chia, Phi-lip-pin

	25
	Menthol
	Các sản phẩm làm mát
	Giới hạn ở mức chỉ 1% trong bột thoa cơ thể
	Không được dùng cho trẻ dưới 3 tuổi
	Thái Lan

	26
	PEG-80 sorbitan oleate sulphur
	Trị gàu
	2% trong các sản phẩm rửa sạch
1% trong các sản phẩm không rửa sạch
	-
	Indonesia, Cam-pu-chia

	27
	Persulfates của ammonium hoặc potassium của sodium


	Các sản phẩm tẩy màu tóc
	45% persulfate trước khi trộn với nước oxy già và không vượt quá 20% sau khi trộn với nước oxy già
	· Tránh tiếp xúc với mắt
· Thử phản ứng dị ứng trước khi sử dụng(phương pháp thử dị ứng xem ở nhãn hoặc chèn trong bao bì )

· Ngưng sử dụng và rửa với nước nếu kích ứng, bỏng hoặc phát ban tại vùng tiếp xúc 
· Không sử dụng nếu da đầu bị trầy xước hoặc viêm da; Không làm mạnh để tránh làm trầy xước da đầu khi gội.

· Để ngoài tầm tay trẻ và ở nơi râm mát
	Thái Lan

	
	Persulfates của ammonium hoặc potassium hoặc sodium
	
	45% dẫn xuất của persulfate trước khi trộn với nước oxy già
	· Tránh tiếp xúc với mắt
· Thử phản ứng dị ứng trước khi sử dụng(phương pháp thử dị ứng xem ở nhãn hoặc chèn trong bao bì )

· Ngưng sử dụng và rửa với nước nếu kích ứng, bỏng hoặc phát ban tại vùng tiếp xúc 
· Không sử dụng nếu da đầu bị trầy xước hoặc viêm da; Không làm mạnh để tránh làm trầy xước da đầu khi gội.

· Để ngoài tầm tay trẻ và ở nơi râm mát
	Cam-pu-chia, Indonesia

	28
	Piroctone olamine
	
	1% trong các sản phẩm trị gàu  rửa sạch 
0,1% trong các sản phẩm tóc không rửa sạch 
	· Ngừng sử dụng nếu xảy ra kích ứng hoặc bất thường và từ vấn bác sĩ
	Thái Lan

	
	
	Trị gàu
	1%
	· Chỉ cho sử dụng bên ngoài
· Tránh tiếp xúc với mắt
· Nếu dị ứng vẫn còn, nên liên hệ với bác sĩ
	Phi-lip-pin, Cam-pu-chia

	29
	Các hợp chất ammoini bậc bốn
a) Cetylpyridinium chloride

b) Benzethonium chloride

c) Benzalkonium chloride (được nêu trong EU)

d) Alkyl (C12-C22) Trimethyl ammonium chloride
	a) Vệ sinh phụ nữ
b) Vệ sinh phụ nữ
c) Vệ sinh phụ nữ 
	a) 0,1%

b) 0,1%

c) Như liệt kê trong Chỉ dẫn của Châu Âu 
d) 0,1%
	-
	Cam-pu-chia, Phi-lip-pin

	30
	Quinolin-8-ol và bis (8-hydroxyquinolinium) sulphate
	a) Ổn định nước oxi già trong các chế phẩm chăm sóc tóc rửa sạch
b) các chế phẩm chăm sóc tóc không rửa sạch
	a) 0.3% tính toán theo cơ sở
b) 0.03% tính toán theo cơ sở
	
	Phi-lip-pin

	31
	Ricinol polyethioxylate sulphide
	Trị gàu

	2% trong các sản phẩm rửa sạch
1% trong các sản phẩm không rửa sạch
	-
	Cam-pu-chia, Indonesia

	32
	Axit Salicylic
	
	2%
	-
	Thái Lan

	
	Axit Salicylic
	
	a) 1,5-2,0%

b) 0,5-2,0%
	· Không dùng cho trẻ dưới 2 tuổi
· Không dùng trong phần rộng của cơ thể
· Không dùng cho khoảng thời gian kéo dài
	Cam-pu-chia

	
	Axit Salicylic
	Chăm sóc da
	2,0%
	· Không dùng cho trẻ dưới 3 tuổi.
· Không dùng trong phần rộng của cơ thể.

· Không dùng cho khoảng thời gian kéo dài.
	Phi-lip-pin

	
	Axit Salicylic
	a) Tẩy tế bào chết
b) Trị mụn
	a) 1,5 – 2 %
b) 0,5 – 2 %
	-
	Indonesia

	33
	Sodium lauryl sulfate
	
	15%
	-
	Thái Lan

	34


	Sulfur
	
	3%


	-
	Thái Lan

	35
	Axit Thiolactic
	Các sản phẩm uốn tóc
	8,5%, pH không nhiều hơn 9,5
	· Tránh tiếp xúc với mắt
· Thử phản ứng dị ứng trước khi sử dụng(phương pháp thử dị ứng xem ở nhãn hoặc chèn trong bao bì )

· Ngưng sử dụng và rửa với nước nếu kích ứng, bỏng hoặc phát ban tại vùng tiếp xúc 
· Do not use if there is scratch on scalp or dermatitis; Không làm mạnh để tránh làm trầy xước da đầu khi gội.

· Keep out from reach of children
	Thái Lan, Cam-pu-chia, Indonesia

	36
	Axit Tranexamic 
	
	0,05%
	-
	Xingapo

	37
	Trichlorocarbanilide (TCC, Triclocarban)
	
	a) 1,5% trong các sản phẩm rửa sạch
0,3% trong các sản phẩm không rửa sạch
b) 2%
	-
	Cam-pu-chia

	
	Trichlorocarbanilide (TCC, Triclocarban)
	Khử mùi
	2%
	-
	Phi-lip-pin

	
	Trichlorocarbanilide (TCC, Triclocarban)
	Khử trùng
	1,5% in rinse-off products

0,3% trong các sản phẩm không rửa sạch
	-
	Indonesia

	38
	Triclosan (Irgasan DP-300)
	
	a) 2%

b) 0,5%

c) 2% trong các sản phẩm rửa sạch
d) 0,3% trong các sản phẩm không rửa sạch
	-
	Cam-pu-chia

	38

(cont.)
	Triclosan (Irgasan DP-300)
	a) Khử mùi 

b) Kem đánh răng
	a) 2%

b) 0,5%
	Irgasan DP 300 không được đưa vào công thức trong các sản phẩm vệ sinh phụ nữ.
	Phi-lip-pin

	
	Triclosan (Irgasan DP-300)
	Khử trùng
	2% cho các sản phẩm rửa sạch
0,3% trong các sản phẩm không rửa sạch
	Không dùng cho bé dưới sáu tháng tuổi.
	Indonesia

	39
	Undecylenic acid monoethanol amide sodium sulphosuccinate
	Khử trùng
	2% trong các sản phẩm rửa sạch
1% trong các sản phẩm không rửa sạch
	-
	Indonesia, Cam-pu-chia

	40
	Zinc phenolcarbonate
	Sản phẩm khử mùi
	2%
	-
	Cam-pu-chia, Phi-lip-pin

	41
	Zinc p-phenol sulphonate
	Sản phẩm khử mùi
	6%
	· Tránh tiếp xúc với mắt
	Thái Lan

	
	Zinc p-phenol sulphonate
	Khử trùng
	6% Chế phẩm rửa sạch 

2% Chế phẩm không rửa sạch

	-
	Indonesia

	42
	Zinc pyrithione 

(pyrithione zinc, zinc omadine)
	
	2% trong các sản phẩm trị gàu rửa sạch
0,5% trong các sản phẩm tóc không rửa sạch

	· Ngừng sử dụng nếu xảy ra kích ứng hoặc bất thường và từ vấn bác sĩ
	Thái Lan

	
	Zinc pyrithione 

(pyrithione zinc, zinc omadine)
	
	2%
	· Chỉ cho sử dụng bên ngoài
· Tránh tiếp xúc với mắt
· Nếu dị ứng vẫn còn, nên liên hệ với bác sĩ
	Cam-pu-chia

	
	Zinc pyrithione 

(pyrithione zinc, zinc omadine)
	a) Chế phẩm chải tóc
b) Dầu gội
	a) 0,25% (chỉ với các sản phẩm có thể để tiếp tục)
	a)  dùng một lượng nhỏ lên da đầu hàng ngày
a) & b)
· Chỉ cho sử dụng bên ngoài.

· Tránh tiếp xúc với mắt. 

· Nếu tiếp xúc với mắt, rửa với nước. 

· Nếu dị ứng vẫn còn, nên tư vấn bác sĩ.
	Philippines

	
	Zinc pyrithione 

(pyrithione zinc, zinc omadine)
	Trị gàu
	2% trong các sản phẩm rửa sạch
1% trong các sản phẩm không rửa sạch

	· Tránh tiếp xúc với mắt
	Indonesia

	43
	Zinc ricinoleate
	Khử trùng
	5% trong các chế phẩm bột
3% trong các chế phẩm khác
	-
	Indonesia


*   Special case, dued to high fluoride content in drinking water in some areas of Thái Lan.  Trường hợp đặc biệt, do nồng độ fluoride cao trong nước uống ở một số vùng của Thái lan.Điều tra mở rộng sự an toàn/rủi ro của việc sử dung kem đánh răng có fluoride ở Thái Lan thì đang tiếp tục.
PHẦN III

DANH MỤC CỦA CÁC CHẤT TẠO MÀU SẮC ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG SẢN PHẨM MỸ PHẨM
Lĩnh vực áp dụng
	Cột 1:
	Các tác nhân tạo màu sắc được phép dùng trong tất cả sản phẩm mỹ phẩm.



	Cột 2:
	Các tác nhân tạo màu sắc được phép dùng trong tất cả sản phẩm mỹ phẩm trừ các chất dự định sử dụng ở vùng xung quanh mắt, đặc biệt là trang điểm mắt và tẩy trang điểm mắt.



	Cột 3:
	Các tác nhân tạo màu sắc được phép riêng có trong các sản phẩm mỹ phẩm được dự định tiếp xúc với màng nhầy


	Cột 4:
	Các tác nhân tạo màu sắc được phép riêng có trong các sản phẩm mỹ phẩm được dự định tiếp xúc chỉ trong thời gian ngắn với da


	Cột 5
	Các tác nhân tạo màu sắc được phép riêng có trong các sản phẩm mỹ phẩm được dự định dùng ngoài


	Số CI 
	Màu
	Lĩnh vực áp dụng
	Nước

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	

	14600
	Cam
	
	
	X
	
	
	Xingapo

	16150
	Đỏ
	
	
	X
	
	
	Xingapo

	16155
	Đỏ
	
	
	X
	
	
	Xingapo

	46035
	Đỏ
	X
	
	
	
	
	Phi-lip-pin

	75480
	Henna*
	Chỉ để tạo màu tóc
	Phi-lip-pin

	77013
	Phức chất của sodium aluminium sulfosilicate (xanh lá biếc)
	
	
	
	
	X
	Thái Lan

	
	
	X
	
	
	
	
	Indonesia

	77019
	Mica*
	X
	
	
	
	
	Thái Lan, Indonesia, Phi-lip-pin

	77520
	Ferric ammonium ferrocyanide
	
	
	
	
	X
	Thái Lan

	
	
	X
	
	
	
	
	Indonesia, Phi-lip-pin

	N/A
	Bismuth citrate
	
	
	
	X
	
	Indonesia

	N/A
	Dihydroxyacetone**
	
	
	
	
	X
	Phi-lip-pin

	N/A
	Aceton Dihydroxide
	
	X
	
	
	
	Indonesia

	N/A
	Disodium EDTA-copper
	
	
	
	X
	
	Indonesia

	N/A
	Guiazulene (1,4-Dimethyl-7-(1-Methyl-ethyl) Azulene)
	
	
	
	
	X
	Thái Lan

	
	
	
	X
	
	
	
	Indonesia


* Không được xem như chất tạo màu và được phép dùng mà không có hạn chế nào ở nơi khác.

** Không được xem như chất tạo màu ở nơi nào khác. Bị hạn chế trong các sản phẩm làm sạm da ở Thái Lan và Cam-pu-chia (xem phần II). 

PHẦN IV

DANH MỤC CỦA CÁC CHẤT BẢO QUẢN ĐƯỢC PHÉP
	Số
	Chất
	Nồng độ cho phép (%)
	Nước 



	1
	Aluminium pyrithione
	0,1% trong các sản phẩm mỹ phẩm không rửa sạch
	Thái Lan

	2
	Butylated hydroxyanisole
	0.2% (cho các sản phẩm được rửa sạch sau khi dùng)
	Phi-lip-pin

	3
	Cetylpyridinium chloride
	0,01-0,05% (Cho các sản phẩm tiếp xúc với màng nhầy)

0,01-1,0% (Các sản phẩm khác)
	Phi-lip-pin

	4
	Chlorhexidine (INN) và digluconate, diacetate và dihydrochloride (+) của nó
	0,3% thể hiện như chlorhexidine;

Không được phép dùng trong các sản phẩm vệ sinh miệng.
	Thái Lan

	5
	Chloro-N-(hydroxymethyl) acetamide
	0,3%
	Phi-lip-pin

	6
	Phenol và các muối alkali của nó 
	1,0% trong xà bông và dầu gội
	Thái Lan

	7
	Phenonip
	1%
	Phi-lip-pin

	8
	Piroctone olamine
	0,5% trong các sản phẩm mỹ phẩm rửa sạch (Bị cấm với các sản phẩm vệ sinh miệng)

0,1% trong các sản phẩm mỹ phẩm không rửa sạch
	Thái Lan

	9
	Thymol
	0,1%
	Thái Lan


PHẦN V

DANH MỤC CỦA CÁC CHẤT LỌC TIA CỰC TÍM MÀ SẢN PHẨM MỸ PHẨM ĐƯỢC PHÉP CÓ
	Tham chiếu ASEAN
	Chất
	Nồng độ cho phép 

(%)
	Nước 

	1
	2-Ethoxyethyl-p-methoxycinnamate

(cinoxate)
	3

(pha trộn : 1-3%)
	Indonesia

	
	
	3
	Phi-lip-pin

	2
	4-Isopropyl-dibenzoyl-methane
	5
	Phi-lip-pin

	3
	Benzyl salicylate
	10
	Thái Lan

	4
	Camphor benzalkonium methosulfate
	6
	Phi-lip-pin

	5
	Diethanolamine methoxycinnamate
	10
	Phi-lip-pin

	
	
	10

(pha trộn : 8-10%)
	Indonesia

	6
	Digalloyl trioleate
	5
	Thái Lan, Phi-lip-pin

	7
	Dioxybenzone
	3
	Thái Lan

	8
	Ethyl 4-[bis(Hydroxypropyl)] Aminobenzoate
	5
	Phi-lip-pin

	
	
	5

(pha trộn : 1-5%)
	Indonesia

	9
	Ethyl diethyaminoenzoate
	1
	Thái Lan

	10
	Ethyl N-dihydroxypropyl PABA
	5
	Thái Lan, Phi-lip-pin

	11
	Ethyl-p-dimethylaminobenzoate
	1
	Thái Lan

	12
	Glycerol 1,4-aminobenzoate (free from benzocaine)

(Glyceryl aminobenzoate, Glyceryl PABA)
	3
	Thái Lan, Phi-lip-pin

	13
	Lawsone / dihydroacetate
	0,25 / 3
	Phi-lip-pin

	14
	Menthyl anthranilate
	5
	Thái Lan, Phi-lip-pin

	15
	Petrolatum Đỏ
	100
	Phi-lip-pin

	16
	Sulisobenzone
	10
	Thái Lan

	17
	TEA Salicylate

(triethanolamine Salicylate, trolamine salicylate)
	12

(pha trộn : 5-12%)
	Indonesia

	
	
	12
	Phi-lip-pin

	18
	Axit Terephthalylidene dicamphor sulfonic 
	10 

(thể hiện như acid)
	Cam-pu-chia

	19
	Titanium dioxide*
	25
	Phi-lip-pin

	20
	Zinc oxide*
	20
	Phi-lip-pin


* Được phép dùng như kem chống nắng vật lý mà không có hạn chế ở nơi nào khác
